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Hỗ trợ mọi người trong môi trường sống giống 
như gia đình

1

Năm tài chính 

2024-2025

Ngôn ngữ chính

Tất cả các độ tuổi

Tổng 

số 

người

Tổng số dịch 

vụ được ủy 

quyền

Chi tiêu 

bình quân 

đầu người

Đã chi 

tiêu

Tiếng Trung 89 1.871.997 USD 14.234 USD 67,7%

Tiếng Anh 22915 789.858.234 USD 23.259 USD 67,5%

Tiếng Tây Ban Nha 4861 91.768.371 USD 10.930 USD 55,8%

Tiếng Việt 1078 20.887.583 USD 11.974 USD 61,8%

Tất cả ngôn ngữ 

khác

433 18.320.241 USD 29.607 USD 70,0%

Tổng 29196 922.706.316 USD 20.932 USD 66,2%



Số lượng người tại các cơ sở lớn
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RCOC tính đến ngày 

30/06/2025
Tất cả

Số lượng 

của 

RCOC

Mục 

tiêu

Phần 

trăm

Số lượng 

đã đạt 

được

Trẻ em nội trú tại CCF (7 

giường trở lên)
13.593 1 0 0,01% -1

Trẻ em nội trú tại ICF (7 

giường trở lên)
13.593 0 0 0,00% 0

Trẻ em nội trú tại Cơ sở điều 

dưỡng (7 giường trở lên)
13.593 0 0 0,00% 0

Tổng số trẻ em nội trú tại các 

cơ sở có trên 7 giường
13.593 1 0 0,01% -1

Người lớn nội trú tại CCF (7 

giường trở lên)
14.114 99 112 0,70% 13

Người lớn nội trú tại ICF (7 

giường trở lên)
14.114 15 7 0,11% -8

Người lớn nội trú tại Cơ sở 

điều dưỡng (7 giường trở lên)
14.114 72 75 0,51% 3

Tổng số người lớn nội trú tại 

các cơ sở có trên 7 giường
14.114 186 194 1,32% 8



Thời gian xử lý tiếp nhận
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RCOC tính đến ngày 

30/06/2025
Tất cả

Số 

lượng 

của 

RCOC

Mục 

tiêu

Phần 

trăm

Số 

lượng 

đã đạt 

được

Tổng số trẻ trên 3 tuổi 

tham gia <= 120 ngày
547 547 100% 100,00%

100,00

%

Tổng số trẻ trên 3 tuổi 

tham gia từ 121-240 ngày
547 0 0% 0,00% 0,00%

Tổng số trẻ trên 3 tuổi 

tham gia hơn 240 ngày
547 0 0% 0,00% 0,00%



Người lớn tại các cơ sở làm việc
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RCOC tính đến ngày 30/06/2025 Tất cả
Số lượng của 

RCOC

Người lớn đặt mục tiêu về việc làm tích hợp 14.114 43%

Tổng số khoản thưởng khích lệ đã chi trả 14.114 342

Mức lương trung bình một giờ sau khi trừ đi 

khoản thưởng khích lệ
14.114 16,11 USD

Số lượng người được hỗ trợ có thu nhập 

bằng sức lao động
14.114 2.269

Tỷ lệ phần trăm thu nhập kiếm được của 

nhóm tuổi 16-64
14.114 15,5%

Thu nhập hàng năm của nhóm tuổi 16-64 14.114 13.920 USD

Số lượng người lớn tham gia CIE sau khi 

hoàn thành chương trình thực tập có lương
14.114 8

Tỷ lệ người lớn chuyển từ thực tập sang CIE 14.114 9%



Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc

Độ tuổi 0-2
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Năm tài chính 2024-2025

Từ sơ sinh đến 2 tuổi 

tính theo dân tộc

Tổng 

số 

người

Tổng số dịch 

vụ được ủy 

quyền

Chi tiêu 

bình quân 

đầu người

Đã chi 

tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc 

người bản địa Alaska
* 38.261 USD 3.582 USD 55,7%

Người châu Á 931 11.417.518 USD 7.861 USD 62,6%

Người da đen/người Mỹ gốc 

Phi
94 1.298.775 USD 6.920 USD 50,1%

Người Tây Ban Nha 2254 23.935.532 USD 6.255 USD 58,9%

Khu vực khác

Người dân đảo Thái Bình 

Dương

* 72.402 USD 6.973 USD 67,4%

Dân tộc hoặc chủng tộc 

khác/Đa văn hóa
1130 12.180.816 USD 6.487 USD 60,02%

Người da trắng 1229 11.144.260 USD 5.159 USD 56,9%

Tổng 5638 60.087.924 USD 6.307 USD 59,3%



Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc

Độ tuổi 3-21
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Năm tài chính 2024-2025

Từ 3 đến 21 tuổi theo 

dân tộc

Tổng 

số 

người

Tổng số dịch 

vụ được ủy 

quyền

Chi tiêu 

bình quân 

đầu người

Đã chi 

tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc người 

bản địa Alaska
16 521.799 USD 4.618 USD 14,2%

Người châu Á 1469 27.579.138 USD 5.252 USD 47,0%

Người da đen/người Mỹ gốc 

Phi
261 4.375.491 USD 7.853 USD 46,8%

Người Tây Ban Nha 4817 45.908.919 USD 4.137 43,4%

Người Hawaii bản địa hoặc 

người dân đảo Thái Bình 

Dương khác

30 329.453 USD 4.028 USD 36,7%

Dân tộc hoặc chủng tộc 

khác/Đa văn hóa
2370 31.014.006 USD 6.457 USD 49,2%

Người da trắng 2370 36.737.651 USD 8.549 USD 55,1%

Tổng 12324 146.466.457 USD 5.732 USD 48,2%



Tỷ lệ chi tiêu theo dân tộc

Độ tuổi từ 22 trở lên
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Năm tài chính 2024-2025

22 tuổi trở lên theo dân 

tộc

Tổng 

số 

người

Tổng số dịch vụ 

được ủy quyền

Chi tiêu 

bình quân 

đầu người

Đã chi 

tiêu

Người Mỹ bản địa hoặc 

người bản địa Alaska
22 1.752.140 USD 54.697 USD 70,9%

Người châu Á 1721 95.857.290 USD 37.522 USD 67,4%

Người da đen/người Mỹ gốc 

Phi
285 21.133.070 USD 51.204 USD 69,1%

Người Tây Ban Nha 3251 142.949.249 USD 29.417 USD 66,9%

Người Hawaii bản địa hoặc 

người dân đảo Thái Bình 

Dương khác

14 627.684 USD 32.812 USD 73,2%

Dân tộc hoặc chủng tộc 

khác/Đa văn hóa
1051 61.370.970 USD 40.106 USD 68,7%

Người da trắng 4877 392.461.532 USD 58.681 USD 72,9%

Tổng 11221 7.161.515.936 USD 44.991 USD 70,5%



Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ 

theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 0-2
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Năm tài chính 2024-2025

Từ sơ sinh đến 2 tuổi tính 

theo dân tộc

Tổng số 

người
Quản lý hồ sơ

Phần trăm sử 

dụng dịch vụ

Người Mỹ bản địa hoặc người 

bản địa Alaska
* * 33,3%

Người châu Á 931 44 4,7%

Người da đen/người Mỹ gốc Phi 94 * 4,3%

Người Tây Ban Nha 2254 127 5,6%

Người Hawaii bản địa hoặc người 

dân đảo Thái Bình Dương khác
* * 14,3%

Dân tộc hoặc chủng tộc khác/Đa 

văn hóa
1130 68 6,0%

Người da trắng 1229 82 6,7%

Tổng 5638 321 5,8%



Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ 

theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 3-21
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Năm tài chính 2024-2025

Từ 3 đến 21 tuổi theo 

dân tộc

Tổng số 

người
Quản lý hồ sơ

Phần trăm sử 

dụng dịch vụ

Người Mỹ bản địa hoặc người 

bản địa Alaska
16 * 18,8%

Người châu Á 2469 696 28,2%

Người da đen/người Mỹ gốc 

Phi
261 89 34,1%

Người Tây Ban Nha 4817 1975 41,0%

Người Hawaii bản địa hoặc 

người dân đảo Thái Bình 

Dương khác

30 * 30,0%

Dân tộc hoặc chủng tộc 

khác/Đa văn hóa
2361 730 30,9%

Người da trắng 2370 690 29,1%

Tổng 12234 4180 34,0%



Số lượng cá nhân sử dụng dịch vụ quản lý hồ sơ 

theo chủng tộc và dân tộc, độ tuổi 22 trở lên
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Năm tài chính 2024-2025

22 tuổi trở lên theo dân tộc

Tổng số 

người

Quản lý hồ 

sơ

Phần trăm sử 

dụng dịch vụ

Người Mỹ bản địa hoặc 

người bản địa Alaska
22 * 18,2%

Người châu Á 1721 414 24,1%

Người da đen/người Mỹ gốc 

Phi
285 57 20,0%

Người Tây Ban Nha 3251 861 26,5%

Người Hawaii bản địa hoặc 

người dân đảo Thái Bình 

Dương khác

14 * 28,6%

Dân tộc hoặc chủng tộc 

khác/Đa văn hóa
1051 262 24,9%

Người da trắng 4877 793 16,3%

Tổng 11221 2387 21,3%



Chi tiêu bình quân đầu người theo ngôn ngữ chính 

cho mọi lứa tuổi
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Năm tài chính 

2024-2025

Ngôn ngữ chính

Tất cả các độ tuổi

Tổng số 

người

Tổng số dịch 

vụ được ủy 

quyền

Chi tiêu 

bình quân 

đầu người

Đã chi 

tiêu

Tiếng Trung 89 1.871.997 USD 14.234 

USD

67,7%

Tiếng Anh 22915 789.858.234 

USD

23.259 

USD

67,5%

Tiếng Tây Ban 

Nha

4861 91.768.371 

USD

10.930 

USD

55,8%

Tiếng Việt 1078 20.887.583 

USD

11.974 

USD

61,8%

Tất cả ngôn ngữ 

khác

433 18.320.241 

USD

29.607 

USD

70,0%

Tổng 29196 922.706.316

USD

20.932 

USD

66,2%



Xin cảm ơn

12
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